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	   UBND QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG TH HOÀNG DIỆU

Số: 71/KH-TH.HD

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Đình, ngày 25 tháng 12 năm 2021


KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kì cuối học kỳ I năm học 2021-2022 
bằng hình thức trực tuyến

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016, Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020  của Bộ GDĐT của Bộ GDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ công văn số 5766/BGDĐT-GDTH ngày 13/12/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch Covid-19;  
Thực hiện Công văn số 4352/SGDĐT-GDPT ngày 22/12/2021 của Sở GDĐT Hà Nội và Công văn số 166 /CV-PGDĐT ngày 23/12/2021 của Phòng GDĐT quận Ba Đình về việc hướng dẫn tổ chức đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch Covid-19;
Căn cứ theo thông báo số 324/TB-UBND ngày 25/12/2021 của UBND quận Ba Đình về điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch covid-19; Căn cứ vào kết quả thực hiện việc tổ chức dạy học trực tuyến đối với tất cả cả khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường và nhiệm vụ năm học.
 Trường Tiểu học Hoàng Diệu xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kì cuối học kì I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp học sinh ôn tập, kiểm tra học kỳ I hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế phòng chống dịch Covid không đến trường học trực tiếp.
- Căn cứ kết quả khảo sát, kiểm tra, giáo viên điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy, phối hợp với CMHS để nâng cao chất lượng học tập.
2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra thực hiện khi có đủ điều kiện đáp ứng theo Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, khoa học, phù hợp, theo chuẩn kiến thức kỹ năng và phát triển năng lực học sinh, có tinh giản nội dung kiến thức, chương trình theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021của Bộ GDĐT, công văn số 3328/SGDĐT-GDPT ngày 21/9/2021của Sở GDĐT, công văn số 127/PGDĐT ngày 23/9/2021 của Phòng GDĐT về Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.
- Đảm bảo 100% học sinh khối 1,2,3,4,5 có thể dự khảo sát, kiểm tra trực tuyến và có phương án dự phòng các tình huống phát sinh. 
- Khi làm bài kiểm tra, giáo viên được phân công giám sát và học sinh phải nghiêm túc thực hiện Quy chế kiểm tra trực tuyến. 
- Có sự phối hợp, giám sát của phụ huynh học sinh và chuẩn bị phương tiện thiết bị cho học sinh tham gia làm bài kiểm tra trực tuyến. 
II. NỘI DUNG
1. Thời gian triển khai
- Tuần 17 ( từ 27/12/2021 đến 31/12/2021): 
+ Tổ chức kiểm tra định kì các môn Khoa, Sử, Địa lớp 4, 5; Tin học lớp 3, 4, 5; Ngoại ngữ (Tiếng Anh lớp  3, 4, 5).
+ Thực hiện đánh giá với các môn học và hoạt động giáo dục khác: căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá.
- Tuần 18 (4/1/2022 – 8/1/2022; lớp 1 chậm hơn 1 tuần từ 11/1/2021 – 13/1/2021): Tổ chức kiểm tra định kì các môn Toán, Tiếng Việt.
2. Môn kiểm tra
- Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4, 5.
- Khoa, Sử, Địa lớp 4, 5. 
- Tin học lớp 3, 4, 5.
- Ngoại ngữ: 
+  Tiếng Anh lớp  3, 4, 5.
3. Nội dung kiểm tra: Chương trình tuần 1 đến 18 năm học 2021 – 2022, lưu ý nội dung ôn tập và kiểm tra thực hiện công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021của Bộ GDĐT, công văn số 3328/SGDĐT-GDPT ngày 21/9/2021của Sở GDĐT, công văn số 127/PGDĐT ngày 23/9/2021 của Phòng GDĐT về Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Cụ thể:
a) Đối với lớp 1, 2
- Thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
 Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;
 Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;
 Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.
b)  Đối với lớp 3, 4, 5
Đề kiểm tra đảm bảo các yêu cầu sau:
- Thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT-BGD ngày 22/9/2016;
- Nội dung đề kiểm tra được xây dựng theo ma trận đề đảm bảo mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học, từng khối lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nội dung đề kiểm tra được xây dựng theo ma trận đã được tập huấn, yêu cầu đảm bảo mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề ra phải đảm bảo 4 mức độ:
	Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học (Khoảng 20%). 
	Mức 2: Hiểu KT, KN đã học, trình bày, giải thích được KT theo cách hiểu của cá nhân (Khoảng 30%). 
	Mức 3: Biết vận dụng KT, KN đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong HT, cuộc sống ( Khoảng 30-40%). 
	Mức 4: Vận dụng các KT, KN đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống sinh hoạt (Khoảng 20-10%).
- Đề ra chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh.
   4. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trên phần mềm của lớp học trực tuyến mà lớp sử dụng ( Zoom  hoặc Google meet)
- Đề Toán: Kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.
+ Trắc nghiệm: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu trả lời ngắn trên Google form.
+ Tự luận:  bài toán tự luận có thể làm ra giấy kiểm tra chụp bài gửi vào lớp học trực tuyến để giáo viên chấm. Với lớp 3,4,5 học sinh có khả năng soạn thảo văn bản tốt có thể trình bày bài giải trên Google form.
- Đề Tiếng Việt: Kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.
+ Trắc nghiệm: Phần đọc hiểu trả lời câu hỏi trên phần mềm Google form.
+ Tự luận: Bài Tập làm văn học sinh làm bài ra giấy, chụp bài gửi vào lớp học trực tuyến để giáo viên chấm.
5. Phương án dự phòng
- Với trường hợp có sự cố kĩ thuật (hỏng máy tính, mất điện, lỗi đường truyền...) GVCN trao đổi cùng phụ huynh có giải pháp giải quyết kịp thời và cho làm lại đề dự phòng trong ca thi sau hoặc thời gian thích hợp.
· Những trường hợp khác:
+ HS không tham gia được vì lý do cá nhân hoặc học sinh có kết quả điểm số không phản ánh đúng năng lực của học sinh (Trường hợp này giáo viên chủ nhiệm viết đề xuất báo cáo BGH duyệt) sẽ thực hiện Kiểm tra lần 2 bằng đề dự phòng. 
+ Trường hợp có khó khăn về thiết bị phương án giải quyết như sau:
Khi tiến hành kiểm tra với những HS không có hoặc không có đủ 02 thiết bị kết nối internet, nhà trường sẽ bố trí giáo viên kiểm tra riêng qua điện thoại trực tiếp bằng hình thức hỏi đáp kiến thức có ghi âm. Sau đó, giáo viên kết hợp với kết quả đánh giá thường xuyên trên lớp để cho điểm kiểm tra.
	6. Phương án đảm bảo sự giám sát trực tuyến : Chia các ca kiểm tra, phòng kiểm tra (1 lớp/2 phòng), phân công giáo viên theo dõi qua Zoom, học sinh bật camera suốt quá trình kiểm tra. Cụ thể: 
	- Mỗi học sinh đảm bảo có 02 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại thông minh) có kết nối mạng để tham gia thực hiện bài kiểm tra, cụ thể như sau: 
+ Thiết bị 1: Có camera, dùng để đăng nhập vào phòng Zoom theo mã số và mật khẩu do giáo viên chủ nhiệm cung cấp và tuyệt đối không dùng thiết bị này để làm bài. 
+ Thiết bị 2: Dùng để chụp ảnh, gửi bài kiểm tra cho giáo viên chủ nhiệm (nên dùng điện thoại để thuận lợi cho việc chụp ảnh). 
- HS tham gia phòng zoom phải bật camera quay toàn cảnh vị trí ngồi làm bài của mình và bật micro trong suốt quá trình làm bài. 
- Đến giờ bắt đầu làm bài, giám thị gửi đường link làm bài cho học sinh, trong quá trình làm bài, học sinh không mở các phần mềm khác và tài liệu (sách giáo khoa, vở...), chỉ được sử dụng giấy nháp trắng, không rời khỏi phòng kiểm tra kể cả khi đã hoàn thành bài thi.
- Mỗi phòng kiểm tra là 1 lớp. Trong quá trình học sinh làm bài, giám thị giám sát các hoạt động của thí sinh và lưu lại toàn bộ giờ thì dưới dạng video và có biên bản ghi lại các trường hợp bất thường trong giờ thi.
- Khi hết thời gian làm bài, giám thị xác nhận tất cả thí sinh đã nộp bài thì thí sinh được phép rời khỏi phòng kiểm tra, giám thị đóng phòng thi online và kết thúc ca kiểm tra.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Ban Giám hiệu
	- Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng GDĐT quận về hiệu quả, chất lượng của việc thực hiện Kế hoạch. Hiệu trưởng giám sát việc thực hiện kế hoạch của Phó Hiệu trưởng và các giáo viên tham gia thực hiện kế hoạch.
- Phó Hiệu trưởng: Phân công các khâu: làm google form, sao đề, tổ chức kiểm tra, phân công giáo viên hỗ trợ các ca kiểm tra; duyệt đề, giám sát suốt thời gian kiểm tra theo kế hoạch; trực tiếp chỉ đạo GVCN kiểm tra, đánh giá học sinh, tổng hợp kết quả, hoàn thành đúng tiến độ. 
- Báo cáo về Phòng giáo dục các nội dung về việc tổ chức khảo sát và hoàn thành báo cáo thống kê đúng thời hạn.
1.2. Tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn
- Thực hiện họp tổ khối chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cuối học kì cho học sinh. Xây dựng nội dung ôn tập học kì I với các môn đánh giá bằng điểm chú ý đến nội dung giảm tải và tinh giản theo hướng dẫn trong công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021của Bộ GDĐT, công văn số 3328/SGDĐT-GDPT ngày 21/9/2021của Sở GDĐT, công văn số 127/PGDĐT ngày 23/9/2021 của Phòng GDĐT về Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.
- Thống nhất hình thức ra đề: 
+ Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan với các môn Khoa, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Tin học.
- Đề Toán: Kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.
+ Trắc nghiệm: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu trả lời ngắn trên Google form.
+ Tự luận:  bài toán tự luận có thể làm ra giấy kiểm tra chụp bài gửi vào lớp học trực tuyến để giáo viên chấm. Với lớp 3,4,5 học sinh có khả năng soạn thảo văn bản tốt có thể trình bày bài giải trên Google form.
          - Đề Tiếng Việt: Kết hợp hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.
+ Trắc nghiệm: Phần đọc hiểu trả lời câu hỏi trên phần mềm Google form.
+ Tự luận: Bài Tập làm văn học sinh làm bài ra giấy, chụp bài gửi vào lớp học trực tuyến để giáo viên chấm.
- Sử dụng phần mềm ra đề: google form.
- Đảm bảo đề bài chính xác, khoa học, đúng trọng tâm kiến thức, có tính phân loại, phù hợp học sinh; có đề dự phòng. 
- Tiếng Pháp: Kiểm tra trực tuyến 4 kĩ năng theo đúng qui định.
-  Các môn đánh giá bằng nhận xét GV thực hiện đánh giá thường xuyên (cần thực hiện thường xuyên trong cả quá trình học tập của học sinh và cần có minh chứng rõ ràng với từng học sinh), có thể cho bài khảo sát HS thực hiện và gửi bài bằng hình ảnh (Mỹ thuật) hoặc quay video (Nhạc, TD) gửi vào Class room. Lưu ý: Việc đánh giá các môn này cần hết sức nhẹ nhàng, đánh giá cao sự tiến bộ của học sinh.
1.3. GVCN
- Thông báo kế hoạch ôn tập và  kiểm tra trực tuyến cho phụ huynh, học sinh; nắm bắt tình tình học sinh trong việc đảm bảo việc ôn tập, kiểm tra trực tuyến đạt kết quả tốt, báo cáo với BGH các trường hợp đặc biệt để giải quyết.
- Ôn tập kiến thức cho học sinh, cho HS làm quen với hình thức kiểm tra trực tuyến; thông báo kịp thời các trường hợp bất thường trong thời gian kiểm tra cho BGH để kịp thời xử lý.
- Khi GV làm đề trên Google Form chú ý trong phần Cài đặt chung không chọn vào phần thu thập email, HS không được chỉnh sửa sau khi gửi và xem biểu đồ tóm tắt và câu trả lời bằng văn bản.
1.4. Văn phòng 
- Thống kê, báo cáo theo quy định.
- Tạo Link Google form đề bài lưu ý phân quyền theo dõi bài làm, bài nộp của học sinh cho GVCN các lớp, không để chế độ học sinh xem được điểm sau khi kiểm tra, không để chế độ máy tự chấm( giáo viên sẽ  xuất ra exell để chấm và gửi kết quả cho phụ huynh).
- Trực 02 số điện thoại hotline để hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình kiểm tra của học sinh các khối. 
1.5. Phụ huynh học sinh
- Kiểm tra thiết bị, đường truyền mạng, tạo điều kiện không gian yên tĩnh cho con làm bài.
- Nhắc con vào kiểm tra đúng thời gian đã được thông báo. 
- Tuyệt đối không được can thiệp làm ảnh hưởng tới kết quả bài kiểm tra, nếu vi phạm sẽ hủy kết quả.
- Chụp và gửi bài làm cho GVCN trên lớp học trực tuyến chậm nhất sau 5 phút kể từ khi Giám thị gọi tên nộp bài sau giờ làm bài.
2. Tổ chức thực hiện
- Ngày 27/12/2021: 
+ Xây dựng Kế hoạch, thông qua HĐSP, trình Giáo dục và Đào tạo xin phê duyệt.
+ 16h00: Họp HĐSP trực tuyến phổ biến dự thảo kế hoạch và phân công các thành viên trong HĐSP.
           + 20h00: GVCN thông báo đến PHHS, phổ biến lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và yêu cầu kiểm tra trực tuyến. Báo cáo BGH những khó khăn, vướng mắc của lớp để kịp thời có phương án giải quyết.
	- Ngày 28/12/2021:
	+ Chia phòng để cho học sinh kiểm tra thử môn Toán, Tiếng Việt ( mỗi lớp 2 phòng) bố trí giáo viên phụ trách nhóm thứ 2 là giáo viên chủ nhiệm năm học trước của học sinh để nắm được học sinh của lớp. 
	+ Riêng khối lớp 1 do đặc thù học sinh còn nhỏ, khó có khả năng hợp tác với giáo viên khác nên không chia phòng mà bố trí thêm 1 giáo viên lớp 2 vào hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong quá trình tổ chức cho học sinh kiểm tra.
	Trong các giờ dạy trực tuyến cùng với việc tổ chức dạy học theo thời khóa biểu giáo viên ôn tập kiến thức, hướng dẫn học sinh cách làm bài kiểm tra trực tuyến và tập cho học sinh cách thức kiểm tra, cho học sinh học quy chế kiểm tra, giáo viên báo cáo tình hình cụ thể với BGH để có phương án giải quyết phù hợp. Mỗi khối lớp đặc biệt là khối 1 dùng đề kiểm tra các năm trước giáo viên tổ chức cho học sinh tập để làm quen với hình thức kiểm tra trực tuyến.
· Thời gian kiểm tra cụ thể với từng môn và khối lớp: 
		+ Toán, Tiếng Việt: Kiểm tra theo đề chung của các trường tiểu học trong quận vào cùng một khung giờ ở tất cả các lớp trong khối vào tuần 18. (Bố trí lệch giờ kiểm tra để đảm bảo gia đình có con học ở 2 khối lớp có thể tiến hành kiểm tra trong cùng 1 ngày).
		+ Các môn còn lại sắp xếp kiểm tra vào tuần 17, bố trí vào giờ học trực tuyến để không gây khó khăn cho HS và phụ huynh. Nếu môn khảo sát, kiểm tra không phải là môn do GVCN dạy thì thông báo giờ kiểm tra, khảo sát cho HS, chuyển link lớp học cho giáo viên bộ môn để giáo viên bộ môn vào lớp tổ chức cho học sinh kiểm tra, khảo sát; GVCN phối hợp cùng GV bộ môn giám sát việc làm bài của học sinh đảm bảo nghiêm túc đúng qui chế.

  


THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT, KIỂM TRA TOÁN, TIẾNG VIỆT
	Môn
	Ngày
	Khối
	Thời gian làm bài
	Thời gian KT
	Hình thức
	Ghi chú

	Toán
	4/1/2022
	3
	35 phút
	19h30 – 20h5
	HS làm bài trên Google form phần trắc nghiệm và gửi ảnh chụp bài tự luận vào lớp học trực tuyến classroom hoặc đánh máy trực tiếp trên Google form nếu có thể
	Thực hiện chia mỗi lớp làm 2 phòng bố trí mỗi phòng 2 giáo viên phụ trách .
Học sinh vào muộn hoặc trục trặc đường truyền trong quá trình kiểm tra giám thị có thể linh động về thời gian cho HS làm bài

	
	5/1/2022
	4
	40 phút
	19h30 – 20h10
	
	

	
	6/1/2022
	5
	40 phút
	19h30 – 20h10
	
	

	
	7/1/2022
	2
	35 phút
	19h30 – 20h5
	
	

	Tiếng Việt
	4/1/2022
	4
	60 phút
	19h30 - 20h30
	
	

	
	5/1/2022
	3
	60 phút
	19h30 - 20h30
	
	

	
	6/1/2022
	2
	60 phút
	19h30 - 20h30
	
	

	
	7/1/2022
	5
	60 phút
	19h30 - 20h30
	
	

	
	8/1/2022
	Dùng đề dự phòng kiểm tra những học sinh chưa dự kiểm tra được trong giờ kiểm tra Toán, Tiếng Việt
	8h-9h
	
	

	Toán
	11/1/2022
	1
	35 phút
	19h30 - 20h5
	HS làm bài trên Google form 
	Mỗi lớp 1 phòng bố trí 2 giáo viên phụ trách .
Học sinh vào muộn hoặc trục trặc đường truyền trong quá trình kiểm tra giám thị có thể linh động về thời gian cho HS làm bài.

	Tiếng Việt
	12/1/2022
	1
	40 phút
	19h30 - 20h10
	HS làm bài trên Google form phần trắc nghiệm và gửi ảnh chụp bài tập chép vào lớp học trực tuyến classroom
	

	
	13/1/2022
	Dùng đề dự phòng kiểm tra những học sinh lớp 1 chưa dự kiểm tra được trong giờ kiểm tra Toán, Tiếng Việt
	19h30 – 21h
	
	


- Ngày15/1/2022: giáo viên hoàn thành kiểm tra, đánh giá, nhập cơ sở dữ liệu và hoàn thành đánh giá học sinh cuối kì 1, năm học 2021 - 2022.
Trên đây là Kế hoạch khảo sát, kiểm tra định kỳ cuối kỳ I năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học Hoàng Diệu, kính trình Phòng GDĐT quận Ba Đình phê duyệt./.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]	
	PHÊ DUYỆT CỦA
PHÒNG GDĐT QUẬN BA ĐÌNH
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Nơi nhận:
- Phòng GDĐT quận Ba Đình;
- CB-GV-NV toàn trường;
- Lưu: VT.
	         HIỆU TRƯỞNG





   Nguyễn Điệp Anh



 
